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T A  N NH N D N THÀNH PHỐ Q  TỈNH B 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  Un  Qu n    n   

Các Hội thẩm nhân dân: Bà N uyễn T   N ọc T úy 

                                Bà Trần T   Bíc  Hợp 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần T   Hạn  là T ư ký Toà án nhân dân Tp. Q, 

tỉn  B.   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Q tham gia phiên tòa: Bà N uyễn 

Hoàn  Yến - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 30 tháng 9 năm 2021 tại trụ sở Tò  án n ân dân Tp. Q, tỉn  B xét xử 

sơ t ẩm côn  k  i vụ án  ìn  sự t ụ lý số 160/2021/TLST - HS ngày 14 tháng 9 

năm 2021 theo Quyết đ n  đư  vụ án r  xét xử số: 253/2021/Q XXST-HS ngày 

17 tháng 9 năm 2021 đối với b  cáo:  

Võ C, sinh ngày 03/02/1993; tại Tp. Q, tỉn  B; Giới tín : N m; Nơi 

 KHKTT: Tổ 67, KV8, P. Q, Tp. Q, tỉn  B; Nơi cư trú: t ôn 1, xã X, t   xã S, tỉn  

P. Quốc t c : Việt N m; Dân tộc: Kin ; Tôn  iáo: K ôn ; N  ề n  iệp: Không; 

Trìn  độ văn  ó : 7/12; Con ông Võ T, sin  năm 1967 và bà P  n T    , sin  năm 

1964; Vợ, con: C ư  có; Tiền án, tiền sự: Không. B  cáo b  bắt tạm  iữ, tạm  i m 

từ n ày 24/6/2021 (có mặt). 

Bị hại:  

- An  Trần Qu n  P, sinh năm 1980. Trú tại: 175/11 Tây S;  KV4, P. Q, Tp. 

Q, tỉn  B. (vắn  mặt). 

- Côn  ty TNHH Hươn  G.     c ỉ: 45 Lê Xuân T, Tp. Q, tỉn  B.  ại diện 

 ợp p áp: An  N uyễn  ức T, sin  năm 1990. Trú tại: 11A Hai Bà T, P. L, Tp. Q, 

tỉn  B. (vắn  mặt). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  



- C   N uyễn T   Quý O, sin  năm 1978. Trú tại: 101 P  n  ìn  P, P. T, 

Tp. Q, tỉn  B. (vắn  mặt). 

- C   N uyễn T    , sin  năm 1980. Trú tại: Tổ 9, KV8, P. N, Tp. Q, tỉn  B. 

(vắn  mặt). 

- C   Huỳn  T   T u T, sin  năm 1967. Trú tại: 44/2 Trần Hưn   ; Tổ 32, 

KV6, P. H, Tp. Q, tỉn  B. (vắn  mặt). 

NỘI DUNG VỤ  N: 

T eo các tài liệu có tron   ồ sơ vụ án và diễn biến tại p iên tò , nội dun  vụ 

án được tóm tắt n ư s u: 

Võ C là đối tượn  k ôn  có n  ề n  iệp ổn đ n , cư trú tại xã X, t   xã S, 

tỉn  P n ưn  C iến t ườn  xuyên k ôn  có mặt tại đ   p ươn , đi l n  t  n  trên 

đ   bàn Tp. Q mục đíc  là tìm tài sản sơ  ở củ  n ười dân trộm cắp bán lấy tiền 

tiêu xài. Từ t án  10/2020 đến t án  11/2020, Võ C đã t ực  iện các  àn  vi trộm 

cắp tài sản n ư s u: 

Vụ t ứ n ất: Rạng sáng ngày 23/10/2020, Võ C điều k iển xe mô tô 81K5 – 

4119 đi đến côn  trìn  xây dựn  n à  àn  Sáu C o 2 t uộc p ườn   , Tp. Q lén 

lút c iếm đoạt 16 cây sắt  iàn  iáo củ  Côn  ty TNHH Hươn  G rồi c ở đến bán 

cho c   N uyễn T   Quý O - c ủ cơ sở t u mu  p ế liệu ở Tp. Q lấy số tiền 

320.000 đồn .  ến k oản  13  iờ 30 phút ngày 24/10/2020, C tiếp tục đến côn  

trìn  này lấy trộm 14 cây sắt  iàn  iáo c ở đến bỏ ở vỉ   è trước cơ sở t u mu  

p ế liệu củ  c   O, c ư  lấy tiền.  ến sán  n ày 25/10/2020, C điều k iển xe mô 

tô 81K5 – 4119 đến côn  trìn  xây dựn  n à  àn  Sáu C o 2 tiếp tục trộm cắp 

n ưn  c ư  k p t ực  iện t ì b  bảo vệ củ  côn  trìn  p át  iện, trình báo cho 

Côn   n p ườn   .  

Vụ t ứ   i: Vào k oản  09  iờ 00 phút n ày 26/11/2020, Võ C rủ N ô Văn 

A (bạn củ  C, cùn  trú tại t   xã S, tỉn  P) đi dạo trên các tuyến đườn  t uộc Tp. Q 

tìm tài sản để trộm cắp bán lấy tiền mu  “cỏ” sử dụn  và tiêu xài. N ô Văn A điều 

k iển xe mô tô 51X2 – 3597 c ở C, k i A c ạy xe đến   r  ô tô P củ  anh Trần 

Qu n  P tại đ   c ỉ số 34  iện Biên P, p ườn  Q, Tp. Q; C iến qu n sát t ấy bên 

tron  có để một số t iết b  máy củ  xe ô tô k ôn  có n ười trôn  coi. C bảo A 

dừn  xe đứn  n oài cản   iới, còn C đi vào tron  lấy 01 máy p át điện xe tải loại 

Hovo A7; 01 máy k ởi độn  xe T  co Aum n và   i bộ p ận máy đã t áo rời 

(không rõ đặc điểm) đem r  rồi cùn  A chở đến bán tại điểm t u mu  p ế liệu củ  

c   N uyễn T     tại Tp. Quy N lấy 160.000 đồn . S u đó, A và C tiếp tục qu y 

lại   r  ô tô P, C đi vào bưn  01 t ùn  n ự  đựn  01 máy k ởi độn  xe Huynd i, 

01 máy k ởi độn  xe M xx Sport, 01 máy k ởi độn  xe tải Cửu Lon  và một số 

lin  kiện ô tô đã t áo rời (k ôn  rõ đặc điểm, c ủn  loại) rồi cùn  A tiếp tục đem 



đến bán c o c     lấy 170.000 đồn . Số tiền bán được, C và A chia nhau tiêu xài 

 ết.  

C     s u k i mu  số t iết b  này đã bán cùn  n iều sắt p ế liệu k ác cho 

c   Huỳn  T   T u T – c ủ cơ sở t u mu  p ế liệu ở 103 Trần Hưn   , Tp. Q và 

c   T đã đem bán lại c o n ười k ác, k ôn  t u  ồi được. 

- Hội đồn  đ n   iá tron  tố tụn   ìn  sự Tp. Q kết luận: 30 cây sắt  iàn 

 iáo đã qu  sử dụn , tr   iá: 1.476.000 đồn ; 01 máy p át điện (Dyn mo) củ  xe 

tải Hovo A7 tr   iá: 1.680.000 đồn , 01 máy k ởi độn  củ  xe T  co Aum n tr  

 iá: 1.540.000 đồn , 01 máy k ởi độn  củ  xe Huynd i tr   iá: 1.330.000 đồn , 01 

máy k ởi độn  củ  xe M xx Sport (USA) tr   iá: 1.750.000 đồn , 01 máy k ởi 

độn  củ  xe Cửu Lon  tr   iá: 686.000 đồn .  

 - Vật c ứn  vụ án: Cơ qu n Cản  sát điều tr  Côn   n Tp. Q đã tạm  iữ và 

trả lại: 30 cây sắt  iàn  iáo c o Côn  ty TNHH Hươn  G. Còn đ n  tạm  iữ: 01 

(một) xe mô tô 51X2 - 3597 (số máy: 10360139, số k un : 0110360139, màu sơn 

tím); 01 (một) xe mô tô  ắn biển số 81K5 – 4119 (kiểu dán  W ve, số máy: 

FMG00000899, số k un : 6A009195, màu sơn x n ); 01 (một) đĩ  DVD lưu trữ 

02 đoạn C mer    i lại diễn biến vụ trộm cắp tài sản n ày 26/11/2020. 

- Về p ần dân sự: B   ại anh Trần Qu n  P yêu cầu A và C bồi t ườn  số 

tiền 6.986.000 đồn , C và A c ư  bồi t ườn . Công ty TNHH Hươn  G đã n ận 

lại tài sản b  c iếm đoạt nên k ôn  yêu cầu bồi t ườn . C   N uyễn T   Quý O 

k ôn  yêu cầu bồi t ườn .  

Bản Cáo trạn  số: 161/CT - VKSQN n ày 13 t án  9 năm 2021 củ  Viện 

Kiểm sát n ân dân Tp. Q truy tố b  cáo Võ C về tội “Trộm cắp tài sản” t eo k oản 

1  iều 173 củ  Bộ Luật  ìn  sự. 

Tại p iên tò , đại diện Viện kiểm sát  iữ quyền côn  tố luận tội và tranh 

luận: B  cáo Võ C khai n ận toàn bộ  àn  vi p ạm tội củ  mìn  n ư Cáo trạn  đã 

truy tố nên Viện kiểm sát n ân dân Tp. Q  iữ n uyên quyết đ n  truy tố đối với b  

cáo về tội “Trộm cắp tài sản”.  ề n    Hội đồn  xét xử áp dụn  k oản 1  iều 173, 

điểm i, s k oản 1  iều 51 củ  Bộ Luật  ìn  sự; xử p ạt b  cáo Võ C từ 06 t án  

đến 09 t án  tù.  

Về xử lý vật c ứn : Áp dụn   iều 106 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự: Trả lại 01 

(một) xe máy Wave màu xanh, biển số 81K5 – 4119 c o b  cáo C vì tài sản này 

k ôn  p ải là vật c ứn  n ưn  tạm  iữ để đảm bảo t i  àn  án. 

Về p ần dân sự:  ề n    H XX buộc b  cáo C và A p ải có trác  n iệm 

liên đới bồi t ườn  t iệt  ại c o b   ại anh Trần Qu n  P số tiền 6.986.000 đồn . 

Công ty TNHH  Hươn  G và c   N uyễn T   Quý O k ôn  yêu cầu bồi t ườn  

nên k ôn  xem xét,  iải quyết.  



- B  cáo k ôn  tự bào c ữ : B  cáo t ừ  n ận  àn  vi p ạm tội nên k ôn  

bào c ữ . 

- B  cáo nói lời s u cùn : B  cáo rất  ối  ận về  àn  vi củ  mìn , xin Tò  

 iảm n ẹ  ìn  p ạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ vào các tài liệu tron   ồ sơ vụ án đã được 

t ẩm tr , xét  ỏi, tr n  luận tại p iên tò , Hội đồn  xét xử n ận t ấy n ư s u: 

[1] Về  àn  vi, quyết đ n  tố tụn  củ  Cơ qu n điều tr  Côn   n t àn  p ố 

Q,  iều tr  viên, Viện kiểm sát nhân dân t àn  p ố Q, Kiểm sát viên tron  quá 

trìn  điều tr , truy tố đã t ực  iện đún  về t ẩm quyền, trìn  tự t ủ tục quy đ n  

củ  Bộ luật Tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  điều tr  và tại p iên tò , b  cáo, b   ại, 

n ười có quyền lợi, n  ĩ  vụ liên qu n k ôn  có ý kiến  oặc k iếu nại về  àn  vi, 

quyết đ n  củ  Cơ qu n tiến  àn  tố tụn , n ười tiến  àn  tố tụn . Do đó, các  àn  

vi, quyết đ n  tố tụn  củ  Cơ qu n tiến  àn  tố tụn , n ười tiến  àn  tố tụn  đã 

t ực  iện đều  ợp p áp. 

[2] Tài sản  ợp p áp củ  côn  dân được p áp luật bảo vệ, mọi  àn  vi xâm 

p ạm đều được p át  iện k p t ời và xử lý n  iêm min , b  cáo Võ C là n ười có 

đầy đủ năn  lực n ận t ức để điều k iển  àn  vi củ  mìn  nên c ắc c ắn p ải biết 

rõ điều đó, n ưn  với ý t ức xem t ườn  p áp luật, t  m l m, lười l o độn , muốn 

n  n  c ón  có tiền tiêu xài nên vào k oản  09  iờ 00 p út ngày 26/11/2020, b  

cáo C cùng N ô Văn A có hành vi lén lút c iếm đoạt 01 máy p át điện (Dyn mo) 

củ  xe tải Hovo A7; 01 máy k ởi độn  củ  xe T  co Aum n; 01 máy k ởi độn  

củ  xe Huynd i; 01 máy k ởi độn  củ  xe M xx Sport (USA); 01 máy k ởi độn  

củ  xe Cửu Lon  tại   r  P củ   n  Trần Qu n  P tại đ   c ỉ: 34  iện Biên P, 

p ườn  Q, Tp. Q; tổn  tr   iá tài sản b  c iếm đoạt là 6.986.000 đồn . Ngoài ra, 

ngày 23/10/2020, b  cáo C còn lén lút c iếm đoạt b  mươi (30) cây sắt  iàn  iáo có 

tr   iá là 1.476.000 đồn  củ  Côn  ty TNHH Hươn  G. Tổn  tr   iá tài sản b  cáo 

c iếm đoạt được Hội đồn  đ n   iá tài sản tron  tố tụn   ìn  sự Tp. Q kết luận là 

8.462.000 đồn . Tron  quá trìn  điều tr , b  cáo đã k  i n ận toàn bộ  àn  vi 

p ạm tội củ  mìn ; do đó, Viện kiểm sát n ân dân Tp. Q truy tố b  cáo Võ C về 

tội: “Trộm cắp tài sản”, quy đ n  tại k oản 1  iều 173 củ  Bộ Luật  ìn  sự là có 

căn cứ, đún  tội. 

[3] Về tín  c ất, mức độ  àn  vi p ạm tội củ  b  cáo: Hàn  vi củ  b  cáo là 

n uy  iểm c o xã  ội, xâm p ạm đến quyền sở  ữu tài sản củ  n ười k ác,  ây 

mất trật tự tr   n,  n toàn xã  ội ở đ   p ươn  nên cần xử p ạt n  iêm k ắc n ằm 

 iáo dục riên  đối với b  cáo và p òn  n ừ  tội p ạm c un  đối với xã  ội. 



[4] Xét về n ân t ân, tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự củ  

b  cáo t ì t ấy rằn : B  cáo k ôn  có tìn  tiết tăn  nặn ; k ôn  có tiền án, tiền sự. 

Tìn  tiết  iảm n ẹ: B  cáo p ạm tội lần đầu và t uộc trườn   ợp ít n  iêm trọn ; 

tại cơ qu n  iều tr  và tại p iên tò  b  cáo t àn  k ẩn k  i báo, ăn năn  ối cải nên 

b  cáo được  ưởn  các tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự được quy đ n  tại 

điểm i, s k oản 1  iều 51 củ  Bộ Luật  ìn  sự. Do đó, xử b  cáo với mức án có lý, 

có tìn  để b  cáo  n tâm cải tạo sớm tái  ò  n ập với cộn  đồn . 

[5] Về  ìn  p ạt bổ sun : T eo quy đ n  tại k oản 5  iều 173 Bộ Luật  ìn  

sự, b  cáo C iến có t ể b  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  là  ìn  p ạt tiền. Tuy n iên, 

tại p iên tò  b  cáo k  i k ôn  có n  ề n  iệp và t u n ập nên Hội đồn  xét xử 

k ôn  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  đối với b  cáo. 

[6] Về vấn đề k ác:  

C   N uyễn T   Quý O đã mu  16 cây sắt  iàn  iáo củ  b  cáo C; c   

N uyễn T     đã mu  các t iết b  máy mà b  cáo C và N ô Văn A đem bán n ưn  

k ôn  biết đây là tài sản do trộm cắp mà có nên k ôn  truy cứu trác  n iệm  ìn  

sự đối với c   Q và c     là có căn cứ. 

S u k i t ực  iện  àn  vi p ạm tội, N ô Văn A đã bỏ trốn, Cơ qu n Cản  

sát điều tr  – Công an Tp. Q r  Quyết đ n  truy nã n ưn  đến n y c ư  bắt được 

nên đã r  Quyết đ n  tác   àn  vi p ạm tội củ  N ô Văn A để xử lý t àn  một vụ 

án riêng là đún  t eo quy đ n  p áp luật 

[7] Về p ần dân sự:  

B   ại Công ty TNHH Hươn  G và n ười có quyền lợi n  ĩ  vụ liên qu n 

c   N uyễn T   Quý O k ôn  yêu cầu bồi t ườn  nên Hội đồn  xét xử k ôn  xem 

xét,  iải quyết. 

B   ại Trần Qu n  P yêu cầu b  cáo C và A bồi t ườn   iá tr  05 máy k ởi 

độn  và máy phát điện xe ô tô b  mất theo giá củ  Hội đồn  đ n   iá là 6.986.000 

đồn . Xét yêu cầu bồi t ườn  t iệt  ại củ   n  P là có căn cứ nên các b  cáo C và 

A p ải có n  ĩ  vụ liên đới bồi t ườn  t iệt  ại c o  n  P (mỗi n ười c  u ½ là 

3.493.000 đồn ). Tuy nhiên, hiện n y A đã bỏ trốn nên b  cáo C p ải bồi t ườn  

trước số tiền 6.986.000 đồn ; s u này nếu bắt được A, b  cáo C có quyền yêu cầu 

A  oàn lại số tiền 3.493.000 đồn  bằn  một vụ kiện dân sự k ác. 

 [8] Về xử lý vật c ứn : 01 (một) xe máy Wave màu xanh, biển số 81K5 – 

4119, số máy: FMG00000899, số k un : 6A009195, đã qu  sử dụn ; 01 (một) đĩ  

DVD lưu trữ 02 đoạn c mer    i lại diễn biến vụ trộm cắp tài sản n ày 

26/11/2020. Xét t ấy:  



- 01 xe mô tô kiểu dán  Wave, màu xanh  ắn biển số 81K5 – 4119, không 

có  iấy đăn  ký xe, b  cáo C sử dụn  xe này làm p ươn  tiện đi trộm cắp tài sản tại 

côn  trìn  xây dựn  N à  àn  Sáu C 2 n ưn  c ư  đủ yếu tố cấu t àn  tội p ạm 

trộm cắp tài sản nên tài sản này k ôn  p ải là vật c ứn  nên trả lại c o b  cáo 

(n ười quản lý  ợp p áp) n ưn  tạm  iữ để đảm bảo t i  àn  án. 

- 01 đĩ  DVD lưu trữ 02 đoạn c mer    i lại diễn biến vụ trộm cắp tài sản 

n ày 26/11/2020 nên lưu t eo  ồ sơ vụ án.  

[9] Về án p í: B  cáo b  kết án về tội: “Trộm cắp tài sản” nên p ải c  u 

200.000 đồn  án p í  ìn  sự sơ t ẩm, b  cáo p ải bồi t ườn  t iệt  ại c o b   ại 

 n  Trần Qu n  P nên p ải c  u án p í dân sự sơ t ẩm 349.300 đồn  (5% x 

6.986.000 đồn ) t eo quy đ n  tại k oản 2  iều 135, k oản 2  iều 136 Bộ luật Tố 

tụn   ìn  sự; Luật p í và lệ p í, N    quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 củ  Ủy b n t ườn  vụ Quốc  ội. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố b  cáo Võ C p ạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

1. Áp dụn  k oản 1  iều 173; điểm i, s k oản 1  iều 51 củ  Bộ luật Hìn  

sự; xử p ạt b  cáo Võ C 09 (chín) tháng tù, t ời  ạn c ấp  àn   ìn  p ạt tù tín  từ 

n ày b  bắt tạm  i m ngày 24/6/2021. 

2. Bồi t ườn  t iệt  ại: Áp dụn   iều 48 Bộ luật Hìn  sự;  iều 586,  iều 

589 Bộ luật Dân sự; buộc b  cáo Võ C có n  ĩ  vụ bồi t ườn  t iệt  ại cho anh 

Trần Quang P số tiền 6.986.000 đồn . 

Kể từ n ày n ười được t i  àn  án có đơn yêu cầu t i àn  án, nếu n ười 

p ải t i  àn  án k ôn  t i  àn   oặc t i  àn  c ư  đầy đủ số tiền trên t ì  àn  

t án  còn p ải c  u k oản tiền lãi củ  số tiền còn p ải t i  àn  t eo lãi suất quy 

đ n  tại  iều 327,  iều 468 Bộ luật Dân sự tươn  ứn  với t ời  i n và số tiền 

c ư  t i  àn . 

3. Xử lý vật c ứn : Áp dụn   iều 106 Bộ luật Tố tụn  dân sự; trả lại c o b  

cáo n ưn  tạm  iữ để đảm bảo t i  àn  án 01 (một) xe máy Wave màu xanh, biển 

số 81K5 – 4119, số máy: FMG00000899, số k un : 6A009195, đã qu  sử dụn  

(t eo biên bản  i o, n ận vật c ứn  n ày 21/9/2021 củ  C i cục T i  àn  án dân 

sự Tp. Q). 

4. Về án p í: Áp dụn  k oản 2  iều 135, k oản 2  iều 136 Bộ luật Tố tụn  

 ìn  sự; Luật p í và lệ p í; N    quyết số 326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016 

củ  Ủy b n t ườn  vụ Quốc  ội. Buộc b  cáo Võ C p ải c  u 200.000 đồn  (  i 



trăm n  ìn đồn ) án p í  ìn  sự sơ t ẩm và 349.300 đồn  (b  trăm, bốn mươi c ín 

nghìn, b  trăm đồn ) án p í dân sự sơ t ẩm. 

5. Về quyền k án  cáo: B  cáo có quyền k án  cáo tron   ạn 15 n ày kể từ 

n ày tuyên án. B   ại, n ười có quyền lợi, n  ĩ  vụ liên qu n vắn  mặt có quyền 

k án  cáo tron   ạn 15 n ày kể từ n ày n ận được bản án  oặc niêm yết bản án tại 

đ   p ươn  nơi cư trú.  

Trườn   ợp bản án, quyết đ n  được t i  àn  t eo  iều 2 củ  Luật T i  àn  

án dân sự t ì n ười được t i  àn  án dân sự, n ười p ải t i  àn  án dân sự có 

quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu cầu t i  àn  án, tự n uyện thi hành án 

 oặc b  cưỡn  c ế t i  àn  án t eo quy đ n  tại các  iều 6,7 và 9 Luật T i  àn  án 

dân sự; t ời  iệu t i  àn  án được t ực  iện t eo quy đ n  tại  iều 30 Luật T i 

 àn  án dân sự. 

 

 Nơi nhận:    

- TAND tỉn  B;  
- VKSND Tp. Q; 
- C i cục THADS Tp. Q;  
- CQ CS T CA Tp. Q; 
-  ội  TTH CA Tp. Q;  
-  ươn  sự;     
- B  cáo; 
- Lưu  ồ sơ. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

Ung Quang Định 

 


